	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

[image: image54.emf]F E

D

B C

A

HOÀNG HOA THÁM
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán - Lớp: 7



ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
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II. PHẦN TỰ LUẬN (7,00  điểm)
	Câu
	
	Đáp án
	Điểm

	13

(0,50 điểm)
	a
	Điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê là tính sai tỉ lệ phần trăm các môn học (Nếu tính đúng, tổng tỉ lệ phần trăm các môn học không vượt quá 
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).
	0,25



	
	b
	Tỉ lệ phần trăm môn Lịch sử - Địa lí tính sai.

Tính đúng là:
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(2,00điểm)


	a
	Năm
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Số học sinh

(nghìn học sinh)
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	0,50

	
	b
	Trong giai đoạn từ năm 
[image: image11.wmf]2015

 đến năm 
[image: image12.wmf]2018

:

Năm 
[image: image13.wmf]2017

 có số học sinh Mẫu giáo nhiều nhất.

Năm 
[image: image14.wmf]2015

 có số học sinh Mẫu giáo ít nhất.
	0,25

	
	c
	Số học sinh Mẫu giáo tăng từ năm 2015 đến năm 2017.

Số học sinh Mẫu giáo giảm từ năm 2017 đến năm 2018.
	0,25

	
	d
	Tỉ số phần trăm giữa số học sinh Mẫu giáo năm 2018 và số học sinh Mẫu giáo năm 2017 là:  
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Số học sinh Mẫu giáo năm 
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 đã giảm khoảng 
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 so với năm 
[image: image18.wmf]2017



	0,50

0,50

	15
(1,50điểm)

	a
	Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: 
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	b
	- Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image20.wmf]M

. 

Xác suất xảy ra biến cố 
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 là 
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- Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố 
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. 

Xác suất xảy ra biến cố 
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 là 
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	a
	 Xét 
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 và 
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 có:
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 là tia phân giác của 
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 là cạnh chung
Do đó 
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	b
	 Xét 
[image: image34.wmf]ADE

D

 và 
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, có:
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 là cạnh chung
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 là tia phân giác của 
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Do đó 
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D=D

 (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra 
[image: image42.wmf]DEDF
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 (cặp cạnh tương ứng)
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	c
	Ta có 
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 (do 
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Suy ra 
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 (định lí tổng ba góc trong một tam giác)
Suy ra 
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Chứng minh tương tự đối với 
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, ta được: 
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Khi đó 
[image: image52.wmf]·

·

AEFABC

=

.

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên 
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Đối với HS khuyết tật:

- Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng đạt 0,50 điểm.

- Phần tự luận: Làm đúng 2 câu đạt 4,00 điểm.

Lưu ý:  Học sinh có cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa theo phần tương ứng.
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